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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

0% 10% 30% 10% 50% Số Chữ
1 1752069 Lê Thị Minh Anh 10.00 8.00 8.00 7.80 8.00 Tám chẵn
2 1752102 Phạm Thanh Bình 5.00 7.00 8.00 5.00 6.00 Sáu chẵn
3 1652062 Nguyễn Hoàng Thông Bửu 7.00 7.00 8.00 5.30 6.50 Sáu rưỡi
4 1652106 Nguyễn Tiến Duy 7.00 7.00 8.00 6.30 7.00 Bảy chẵn
5 1752143 Võ Đặng Phúc Duyên 10.00 8.00 8.00 7.40 8.00 Tám chẵn
6 1652221 Ngô Huỳnh Minh Hòa 5.00 7.00 8.00 7.30 7.00 Bảy chẵn
7 1752230 Nguyễn Chí Huy 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 Bảy chẵn
8 1652251 Trần Phát Huy 10.00 8.00 8.00 7.30 8.00 Tám chẵn
9 1450232 Nguyễn Chungọcthùy Hương 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 Bảy chẵn

10 1752281 Nguyễn Khánh 6.00 7.00 8.00 7.90 7.50 Bảy rưỡi
11 1752304 Nguyễn Trần Phương Khuê 7.00 8.00 8.00 5.50 6.50 Sáu rưỡi
12 1652325 Trần Thụy Khuê 3.00 7.00 8.00 6.30 6.50 Sáu rưỡi
13 1752334 Phạm Ngọc Mai 10.00 8.00 8.00 7.90 8.00 Tám chẵn
14 1752358 Lê Huỳnh Hà My 9.00 7.00 8.00 7.70 7.50 Bảy rưỡi
15 1652391 Nguyễn Thị Ngọc My 10.00 8.00 8.00 6.50 7.50 Bảy rưỡi
16 1652405 Võ Đăng Nam 2.00 7.00 8.00 5.30 6.00 Sáu chẵn
17 1652410 Lê Ngọc Ngân 10.00 7.00 8.00 6.90 7.50 Bảy rưỡi
18 1652763 Dương Thảo Nguyên 10.00 7.00 8.00 7.30 7.50 Bảy rưỡi
19 1650043 Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyên 9.00 7.00 8.00 6.40 7.00 Bảy chẵn
20 1652447 Lưu Minh Nhật 10.00 7.00 8.00 6.90 7.50 Bảy rưỡi
21 1650104 Dương Nhi 9.00 7.00 8.00 5.30 6.50 Sáu rưỡi
22 1652457 Trần Thị ánh Như 10.00 7.00 8.00 6.50 7.00 Bảy chẵn
23 1652463 Hồ Duy Phát 10.00 7.00 8.00 6.70 7.50 Bảy rưỡi
24 1752460 Lê Phương Quỳnh 9.00 7.00 8.00 6.80 7.00 Bảy chẵn
25 1752045 Trần Minh Trúc Quỳnh 8.00 7.00 8.00 7.70 7.50 Bảy rưỡi
26 1652519 Trần Hoàng Sơn 4.00 7.00 8.00 6.50 6.50 Sáu rưỡi
27 1752476 Nguyễn Công Tài 9.00 7.00 8.00 7.20 7.50 Bảy rưỡi
28 1752478 Phan Minh Tài 10.00 7.00 8.00 6.50 7.00 Bảy chẵn
29 1552333 Nguyễn Quốc Thanh 3.00 7.00 8.00 7.20 7.00 Bảy chẵn
30 1652561 Nguyễn Hà Thảo 5.00 7.00 8.00 6.70 7.00 Bảy chẵn
31 1752520 Ngô Duy Thông 5.00 7.00 8.00 6.30 6.50 Sáu rưỡi
32 1752534 Nguyễn Ngọc Thy 10.00 7.00 8.00 5.70 7.00 Bảy chẵn
33 1752556 Đinh Thuỳ Bảo Trân 10.00 8.00 8.00 8.10 8.50 Tám rưỡi
34 1450365 Phan Hoàng Trí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Không
35 1652673 Nguyễn Đình Nhật Tú 3.00 7.00 8.00 5.90 6.00 Sáu chẵn
36 1752602 Nguyễn Hoàng Khuê Tú 8.00 7.00 8.00 4.80 6.00 Sáu chẵn
37 1710374 Nguyễn Thị Cẩm Tú 8.00 8.00 8.00 6.20 7.00 Bảy chẵn
38 1752587 Đinh Hoàng Anh Tuấn 7.00 7.00 8.00 4.50 6.00 Sáu chẵn
39 1710362 Huỳnh Tăng Tuấn 8.00 7.00 8.00 5.80 6.50 Sáu rưỡi
40 1650084 Nguyễn CaoThị Thùy Vân 10.00 8.00 8.00 6.10 7.50 Bảy rưỡi

Danh sách này có: 40 sinh viên.
Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1

Ngày ghi điểm: 10/7/2019

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


